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 NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH NAM ĐỊNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Văn Quân.  

Các hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phạm Văn Cầm. 

2. Ông Trần Bá Vạn.  

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Bùi Kiều Trang - Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện V, tỉnh Nam Định. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V tham gia phiên toà: Bà Trần Hoàng 

Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã M, huyện V, tỉnh 

Nam Định, Tòa án nhân dân huyện V mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, lưu 

động vụ án hình sự thụ lý số: 15/2017/HSST ngày 18 tháng 5 năm 2017 đối với bị 

cáo: 

Nguyễn Văn Q   -  Sinh n¨m: 1984. 

N¬i §KHKTT (N¬i c­ tró): Xãm 4, x· N, huyÖn N, tØnh Nam §Þnh. 

NghÒ nghiÖp: Tự do. 

Tr×nh ®é v¨n ho¸: 9/12.             

Con «ng NguyÔn V¨n Q1 - Sinh n¨m: 1959 và bµ Hoµng ThÞ T - Sinh n¨m: 

1969. 

Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ nhất. 
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Vợ là Lý Thị N - Sinh năm: 1990 và 02 con là Nguyễn Thị G - Sinh năm: 2009 và 

Nguyễn Thị Q1 - Sinh năm: 2012. 

TiÒn ¸n, tiÒn sù: Không. 

BÞ bắt tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện V từ ngày 13/4/2017 cho 

đến nay. 

(Có mặt). 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Văn Q bị Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Nam Định 

truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13/4/2017 tại ngã tư thị trấn G thuộc địa phận tổ 

dân phố T, thị trấn G, huyện V, tỉnh Nam Định. Tổ công tác của phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma tuý PC47 Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang Nguyễn 

Văn Q bán trái phép 01 gói Heroine có trọng lượng là 0,021 gam, với giá là 

500.000 đồng cho Vũ Văn Q2, sinh năm 1982, trú tại: Xóm 11, xã T, huyện T, tỉnh 

Nam Định. Ngoài ra Công an tỉnh Nam Định còn thu giữ ở trong tất chân bên trái 

của Q đang đi 01 gói Heroine có trọng lượng là 0,113 gam, với mục đích có ai hỏi 

mua thì bán.  

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Văn Q đã khai nhận như sau: Do bị nghiện ma 

túy nên khoảng 19 giờ ngày 12/4/2017 Q một mình đi đến khu vực chợ L ở thị trấn 

L, huyện N, tỉnh Nam Định, với mục đích tìm mua Heroine để sử dụng. Tại khu 

vực chợ L, Q đã gặp một người đàn ông (Q không biết tên, tuổi, địa chỉ) Q đã hỏi 

và mua được của người đàn ông đó 01 gói Heroine với giá là 700.000 đồng. Sau 

khi mua được Heroine Q mang về nhà chia nhỏ ra làm 3 phần, Q sử dụng một 

phần. Số còn lại một phần gói vào giấy bạc màu vàng, một phần gói vào túi ni lông 

màu trắng rồi đem cất giấu 02 gói Heroine ở trong tất chân bên trái, với mục đích 

nếu có ai hỏi mua thì bán kiếm lời. Đến sáng ngày 13/4/2017 Q một mình điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, số loại SIRIUS, BKS 18L1-33407 đi lên 

huyện V, tỉnh Nam Định để vào nhà một người bạn chơi. Đến khoảng 9 giờ 30 phút 

cùng ngày khi Q đang đứng ở ngã tư thị trấn G thuộc địa phận Tổ dân phố T, thị 
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trấn G, huyện V, tỉnh Nam Định thì Vũ Văn Q2, sinh năm 1982, tró t¹i: Xãm 11, x· 

T, huyÖn T, tØnh Nam §Þnh một mình đi bộ đến chỗ Q và hỏi mua của Q một gói 

Heroine với giá 500.000 đồng. Sẵn có Heroine trong người nên Q đã đồng ý bán 

cho Q2. Q2 lấy từ trong túi quần bên phải đang mặc ra 500.000 đồng đưa cho Q, Q 

nhận tiền rồi cất luôn vào trong túi quần bên phải của mình, đồng thời cúi người 

xuống dùng tay trái lấy 01 gói Heroine ở trong tất chân bên trái đang đi đưa cho 

Q2, Q2 nhận gói Heroine và cất giấu luôn vào trong túi quần bên phải của mình thì 

bị Tổ công tác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý PC47 Công an tỉnh 

Nam Định phát hiện bắt quả tang. Thu giữ trong túi quần bên phải của Q2 đang 

mặc 01 gói Heroine vừa mua được của Q (Niêm phong ký hiệu là K1). Thu giữ 

trong tất chân bên trái của Q đang đi 01 gói Heroine (Niêm phong ký hiệu là K2). 

Ngoài ra Công an còn thu giữ của Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO vỏ màu 

trắng; 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, số loại SIRIUS, BKS 18L1-33407; 01 

giấy chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Văn Q và số tiền 4.700.000 đồng, 

trong đó có 500.000 đồng là tiền Q bán Heroine cho Q2 mà có. 

Bản kết luận giám định số 298/GĐKTHS ngày 13/04/2017 của Phßng kü 

thuËt h×nh sù C«ng an tØnh Nam §Þnh kÕt luËn: Mẫu chất bột dạng cục màu trắng 

được niêm phong ký hiệu K1 và K2 gửi giám định đều là ma túy. Loại chất ma túy: 

Heroine. Trọng lượng mẫu K1 là 0,021 gam, trọng lượng mẫu K2 là 0,113 gam.  

Bản cáo trạng số 16/QĐ-KSĐT ngày 16/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện V đã truy tố Nguyễn Văn Q về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý ” theo 

khoản 1 Điều 194 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Văn Q đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm 

tội của mình như đã nêu ë trên và xin được giảm nhẹ một phần hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V thực hành quyền công tố tại phiên 

tòa luận tội đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân và 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử 

như sau: 
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- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”. 

- Về điều luật và hình phạt: Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 194; điểm p 

khoản 1 Điều 46; khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự.  

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q từ 30 tháng đến 36 tháng tù. 

+ Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.  

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 41 

của Bộ luật Hình sự. 

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 500.000 đồng. 

+ Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số Heroine cùng vỏ bao gói mà cơ quan giám định 

đã hoàn lại đối tượng giám định.  

+ Trả lại cho bị cáo Q 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, số loại SIRIUS, 

BKS 18L1-33407; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO vỏ màu trắng; 01 giấy 

chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Q và số tiền 4.200.000 đồng, nhưng 

tiếp tục quản lý số tiền 4.200.000 đồng để đảm bảo cho việc thi hành án. 

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bÞ c¸o Q ph¶i nép theo quy ®Þnh cña ph¸p 

luËt. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Văn Q tại phiên tòa phù hợp với các 

chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án như: Lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra; Lời khai của người làm chứng; Biên bản bắt người phạm tội quả 

tang; Bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định; 

Vật chứng của vụ án cùng các tài liệu, chứng cứ khác... 

 Như vậy Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận: Khoảng 09 giờ 30 

phút ngày 13/4/2017 tại ngã tư thị trấn G, huyện V, tỉnh Nam Định, Nguyễn Văn Q 

đã có hành vi bán trái phép cho Vũ Văn Q2, sinh năm 1982, trú tại: Xóm 11, xã T, 
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huyện T, tỉnh Nam Định 01 gói Heroine có trọng lượng là 0,021 gam, để lấy 

500.000 đồng. Ngoài ra Q còn cất giấu ở trong tất chân bên trái của mình đang đi 

01 gói Heroine có trọng lượng là 0,113 gam, với mục đích để bán kiếm lời. 

Với những hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn Q. Đối chiếu với những 

quy định của Pháp luật hiện hành thì bị cáo Q đã phạm vào tội “Mua bán trái phép 

chất ma tuý” theo quy định tại khoản 1 Điều 194 của Bộ luật Hình sự nên bị cáo 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.  

Hành vi phạm tội của bị cáo Q là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới chế 

độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma tuý, xâm phạm tới trật tự trị an 

tại địa phương, làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hoá, thuần phong mỹ tục của dân 

tộc. Tệ nạn ma túy hiện nay đang là một vấn nạn của toàn xã hội, là một trong 

những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Vì vậy Đảng và Nhà nước 

ta cũng như các nước trên thế giới đang tích cực đấu tranh, phòng chống các tệ nạn 

về ma tuý, nhằm loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nên việc Tòa án đưa vụ án đi xét 

xử công khai lưu động là cần thiết nhằm để tuyên truyền, phổ biến Pháp luật cũng 

như để răn đe phòng ngừa chung. 

Xét về nhân thân các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối 

với bị cáo:  

- Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. 

- Về t×nh tiÕt t¨ng nÆng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. 

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố cũng  như  tại phiên 

toà bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình; Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa 

phương và bố của bị cáo là thương binh, người có công với cách mạng do đó bị cáo 

được áp dụng các t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trách nhiệm hình sự theo quy ®Þnh t¹i điểm p 

kho¶n 1 §iÒu 46 và  khoản 2 Điều 46 của Bé luËt h×nh sù.  

C¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é, hậu quả của hµnh vi ph¹m téi cũng như nh©n 

th©n và  c¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù cña bÞ c¸o. Héi ®ång xÐt xö thấy 

cần phải cã mức hình phạt nghiêm minh đối với bị cáo và cách ly bị cáo ra khỏi đời 
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sống xã hội một thời gian nhất định mới có đủ các điều kiện để giáo dục, cải tạo bị 

cáo trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo mua bán trái phép Heroine với mục đích để 

kiếm lời nên cần phải phạt tiền, với mức phạt là 5.000.000 đồng là phù hợp. 

Về xử lý vật chứng: 

- Đối với số Heroine cùng vỏ bao gói mà cơ quan giám định đã hoàn lại đối 

tượng giám định cần phải tịch thu tiêu hủy.  

- Đối với số tiền 4.700.000 đồng đã thu giữ của bị cáo Q. Hội đồng xét xử xác 

định có 500.000 đồng là tiền Q bán Heroine cho Q2 mà có nên tịch thu sung công 

quỹ Nhà nước số tiền đó. Số tiền còn lại 4.200.000 đồng. Hội đồng xét xử xác định 

không có liên quan gì đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo Q, nhưng tiếp tục 

quản lý số tiền đó để đảm bảo cho việc thi hành án. 

- Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, số loại SIRIUS, BKS 18L1-

33407; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO vỏ màu trắng và 01 giấy chứng 

minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Q đã thu giữ của bị cáo Q. Hội đồng xét xử 

xác định không có liên quan gì đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo Q. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dông §iÒu 99 cña Bé luËt Tè tông h×nh sù; 

§iÒu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 cña Uỷ ban th­êng 

vô Quèc Héi quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. Buéc bÞ c¸o Q ph¶i nép 200.000 đồng. 

Đối với Vũ Văn Q2 là người đã mua Heroine của bị cáo Q ®Ó sö dông, nhưng 

số Heroine träng l­îng chỉ có 0,021 gam và  QuÕ còng chưa bị xử lý về hành vi vi 

phạm về các chất ma tuý lần nào. Vì vậy hành vi ®ã của Q2 ch­a đủ yếu tố cấu 

thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện V đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Q2 là phù hợp. 

Đối với người đàn ông đã bán Heroine cho bị cáo Q tại khu vực chợ Liễu Đề 

vµo ngµy 12/4/2017, do bị cáo Q không biết tên tuổi, địa chỉ của người đó nên cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã tách ra để điều tra, xác minh xử lý sau 

là phù hợp. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. 

2. Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; khoản 2 

Điều 46 của Bộ luật Hình sự: 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 13/4/2017. 

- Phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn Q 5.000.000đ (Năm triệu đồng)  

3. Xử lý vật chứng: Áp dông §iÒu 76 của Bé luËt Tè tông h×nh sù; §iÒu 41 

của Bộ luật Hình sự.  

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: Số tiền 500.000 đồng. 

- Tịch thu tiêu hủy: Số Heroine cùng vỏ bao gói mà cơ quan giám định đã 

hoàn lại đối tượng giám định được đựng trong 01 phong bì có dấu niêm phong của 

Phòng kỹ thật hình sự Công an tỉnh Nam Định.  

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Q: 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, số loại 

SIRIUS, BKS 18L1-33407; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO vỏ màu trắng; 

01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Q và số tiền 4.200.000 đồng, 

nhưng tiếp tục quản lý số tiền 4.200.000 đồng để đảm bảo cho việc thi hành án. 

  (VËt chøng nh­ biªn b¶n giao nhËn vËt chøng, tài sản ngµy 23/5/2017 cña 

Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn Vô B¶n và giấy nộp tiền vào tài khoản, giấy ủy 

nhiệm chi ngày 19/5/2017).  

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dông §iÒu 99 cña Bé luËt Tè tông h×nh sù; 

§iÒu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 cña Uỷ ban th­êng 

vô Quèc Héi quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. Buéc bị cáo Nguyễn Văn Q ph¶i nép 200.000đ (Hai trăm nghìn 

®ång). 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. 
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Trong tr­êng hîp b¶n ¸n ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh 

¸n d©n sù th× bÞ c¸o cã quyÒn tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n. 

Thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n 

sù. 

 Nơi nhận:                       

- TAND tỉnh Nam Định: 01 bản; 

- VKSND tỉnh + huyện: 02 bản; 

- Công an huyện V: 01 bản; 

- Chi cục THADS huyện V: 01 bản; 

- Phòng PV 27 + PC 81 CA tỉnh NĐ: 02 bản; 

- UBND xã N: 01 bản; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu VP Tòa án.    

   

TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n -  Chñ to¹ phiªn toµ 

 (Đã ký) 

 

 

 

Vũ Văn Quân 
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